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I
PHẦN

GIẢI TÍCH



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ

1CHƯƠNG

BÀI 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ

HÀM SỐ

KIẾN THỨC CẦN NHỚA

11 ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG

c Định nghĩa 4.1. Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là

khoảng dạng (a; +∞), (−∞; a) hoặc (−∞ : +∞)). Đường thẳng y = α là đường

tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một

trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

lim
x→+∞

f(x) = α, lim
x→−∞

f(x) = α, (α = const).

Nhận xét.

 Để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta cần tính giới hạn của hàm số tại vô

cực (±∞).

 Tìm giới hạn ở vô cực của hàm y =
P (x)

Q(x)
với P (x), Q(x) là các đa thức.

i) Bậc của P (x) nhỏ hơn bậc của Q(x) ⇒ lim
x→±∞

y = 0 ⇒ Tiệm cận ngang

Ox : y = 0.

ii) Bậc của P (x) bằng bậc của Q(x)⇒ lim
x→±∞

y =
Hệ số x bậc cao của P(x)

Hệ số x bậc cao của Q(x)
= α

(một số cụ thể) ⇒ y = α là tiệm cận ngang.

iii) Bậc của P (x) lớn hơn bậc của Q(x) ⇒ lim
x→±∞

y = ±∞ ⇒ Không có tiệm cận

ngang.

Ví dụ.

 y =
x+ 2

x2 + 3
có bậc tử (bậc 1) nhỏ hơn bậc mẫu (bậc 2) ⇒ TCN : y = 0 (trục Ox);
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 y =
x2 + 3

x+ 2
không có tiệm cận;

 y =
2x2 + x− 1

x2 + 1
⇒ TCN : y = 2.

22 ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG

c Định nghĩa 4.2.

Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận

đứng của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất

một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

lim
x→x+

0

f(x) = +∞

lim
x→x+

0

f(x) = −∞

lim
x→x−

0

f(x) = +∞

lim
x→x−

0

f(x) = −∞.

−2 2

x

1

y

O

Đặc biệt: Đối với hàm số y =
ax+ b

cx+ d
có tiệm cận ngang y =

a

c
và tiệm cận đứng x = −d

c
.

Nhận xét.

 Để tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, ta cần tính giới hạn một bên của x0, với

x0 thường là điều kiện của hàm số (hay tại x0 thì hàm số không xác định).

 Kỹ năng sử dụng máy tính (tham khảo):

i) Tính lim
x→x+

0

f(x) thì nhập f(x) và CALC x = x0 + 10−9.

ii) Tính lim
x→x−

0

f(x) thì nhập f(x) và CALC x = x0 − 10−9.

VÍ DỤ MINH HỌAB

| Dạng 1. Tìm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ

thị.

ccc VÍ DỤ ccc
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ö Ví dụ 1. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
x2 + x− 2

x3 + x2 − 5x+ 3
.

Lời giải

Ta có y =
(x− 1)(x+ 2)

(x− 1)2(x+ 3)
=

x+ 2

(x− 1)(x+ 3)
.

Điều kiện: x 6= 1; x 6= 3.

 limx→+∞ y = 0⇒ y = 0 là TCN của đồ thị hàm số.




lim
x→1±

y = ±∞

lim
x→−3±

y = ±∞
⇒

x = 1

x = −3
là TCĐ của đồ thị hàm số.

ö Ví dụ 2. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
x2 − 5x+ 4

x2 − 1
.

Lời giải

Ta có y =
x2 − 5x+ 4

x2 − 1
=
x− 4

x+ 1
.

Điều kiện xác định: x 6= −1.

Khi đó
lim

x→−∞
y = 1

lim
x→+∞

y = 1
nên đường thẳng y = 1 là TCN của đồ thị hàm số.


lim

x→−1−
y = +∞

lim
x→−1+

y = −∞
nên đường thẳng x = −1 là TCĐ của đồ thị hàm số.

ö Ví dụ 3. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
x3 − 2x2 − 5x+ 6

x3 + x2 − 5x+ 3
.

Lời giải

Ta có y =
x3 − 2x2 − 5x+ 6

x3 + x2 − 5x+ 3
=

(x+ 2)(x− 3)(x− 1)

(x+ 3)(x− 1)
=

(x+ 2)(x− 3)

x+ 3
.

Dễ thấy bậc tử lớn hơn bậc của mẫu nên đồ thị hàm số không có TCN.

Ta có


lim

x→−3−
y = −∞

lim
x→−3+

y = +∞
nên đường thẳng x = −3 là TCĐ của đồ thị hàm số.
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ö Ví dụ 4. Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
x3 − 3x2 − 16

x2 − 16
.

Lời giải

Ta có y =
x3 − 3x2 − 16

x2 − 16
=
x2 + x+ 4

x+ 4
.

Dễ thấy bậc tử lớn hơn bậc mẫu nên đồ thị hàm số không có TCN.

Lại có
lim

x→−4−
y = −∞

lim
x→−4+

y = +∞
nên đường thẳng x = −4 là TCĐ của đồ thị hàm số.

| Dạng 2. TCĐ và TCN Của Đồ Thị Hàm Số Chứa Tham Số

ccc VÍ DỤ ccc

ö Ví dụ 5. Cho hàm số y =
ax+ 1

bx− 2
. Tìm a + b để đồ thị hàm số có x = 1 là tiệm cận

đứng và 2y = 1 là tiệm cận ngang.

A 3. B 5. C 4. D −5.

Lời giải

Tiệm cận đứng là bx− 2 = 0⇔ x =
2

b
= 1⇔ b = 2.

Tiệm cận ngang y =
a

b
=

1

2
⇔ a = 1.

Kết luận: a+ b = 1 + 2 = 3.

ö Ví dụ 6. Cho hàm số y =
ax+ 4

bx− 1
. Tìm a + b để đồ thị hàm số có x = 1 là tiệm cận

đứng và y = 2 là tiệm cận ngang.

A −6. B 5. C 3. D −5.

Lời giải

Tiệm cận đứng bx− 1 = 0⇔ x =
1

b
= 1⇔ b = 1.

Tiệm cận ngang y =
a

b
= 2⇔ a = 2.

Kết luận: a+ b = 2 + 1 = 3.

ö Ví dụ 7. Tìm tham số thực m để đồ thị hàm số f(x) =
mx+ 3

x−m
có tiệm cận đứng là

đường thẳng x = 1, tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1.

A −1. B 2. C 1. D −2.
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Lời giải

Tiệm cận đứng là x−m = 0⇔ x = m = 1⇔ m = 1.

Tiệm cận ngang là y =
a

c
=
m

1
= m = 1⇔ m = 1.

Kết luận: m = 1 là giá trị cần tìm.

ö Ví dụ 8. Cho hàm số y =
ax− b
bx+ 1

. Tìm a + b để đồ thị hàm số có 3x − 1 = 0 là tiệm

cận đứng và y = 2 là tiệm cận ngang.

A −6. B −9. C 5. D 3.

Lời giải

Tiệm cận ngang là bx+ 1 = 0⇔ x = −1

b
=

1

3
⇔ b = −3.

Tiệm cận ngang y =
a

b
= 2⇔ a = −6.

Kết luận: a+ b = −6− 3 = −9.

| Dạng 3. TCĐ Và TCN Liên Quan Đến Đồ THị Và Bảng Biến

Thiên

ccc VÍ DỤ ccc

ö Ví dụ 9. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau:

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 1 2 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

11

+∞+∞

Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số g (x) =
1

2f (x)− 3
là

A 2. B 4. C 1. D 3.

Lời Giải

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy phương trình 2f (x)− 3 = 0⇔ f (x) =
3

2
có 3 nghiệm

x1; x2; x3 và hàm số y = f(x) là hàm số bậc ba y = ax3 + bx2 + cx+ d có a > 0.

 Ta có lim
x→x+

1

g(x) = +∞ và lim
x→x−

1

g(x) = −∞.
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 Ta có lim
x→x+

2

g(x) = +∞ và lim
x→x−

2

g(x) = −∞.

 Ta có lim
x→x+

3

g(x) = +∞ và lim
x→x−

3

g(x) = −∞.

suy ra hàm số y = g(x) có ba tiệm cận đứng.

Ta có lim
x→±∞

g(x) = 0, suy ra hàm số y = g(x) có TCN là y = 0.

Vậy hàm số có 4 tiệm cận.

ö Ví dụ 10.
Cho hàm số f(x) = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ. Số các giá

trị nguyên của tham sốm để đồ thị hàm số g(x) =
2020

f(x) [f(x)−m]
có 7 đường tiệm cận đứng là

A 3. B 2. C 1. D 4.
x

y

O

2

1−1

Lời Giải

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số g(x) =
2020

f(x) [f(x)−m]
là số nghiệm của phương

trình f(x) [f(x)−m] = 0.

Ta có f(x) [f(x)−m] = 0⇔

f(x) = 0

f(x) = m.

Số nghiệm của phương trình f(x) = 0 bằng số giao điểm của đồ thị y = f(x) và trục

hoành. Dựa vào đồ thị suy ra phương trình f(x) = 0 có 4 nghiệm phân biệt.

Khi đó, để đồ thị hàm số g(x) có 7 đường tiệm cận đứng thì phương trình f(x) = m có

3 nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình f(x) = 0. Khi đó ta có m = 2.

Vậy có 1 giá trị m = 2 để đồ thị hàm số g(x) có 7 đường tiệm cận đứng.

ö Ví dụ 11. Cho hàm số f(x) =
ax− 1

bx+ c
với a, b, c ∈ R có bảng biến thiên như hình

bên.

Giá trị của a− b− c thuộc khoảng nào

sau đây?

A (−1; 0). B (−2;−1).

C (1; 2). D (0; 1).

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −2 +∞

− −

11

−∞

+∞

11

Lời Giải
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Tiệm cận đứng x = −2 nên −c
b

= −2⇔ c = 2b. (1)

Tiệm cận ngang y = 1 nên
a

b
= 1⇔ a = b. (2)

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (−∞;−2) và (−2; +∞) nên ac+ b < 0. (3)

Thay (1) và (2) vào (3) ta có ac+ b < 0⇔ 2b2 + b < 0⇔ −1

2
< b < 0⇔ 1 > −2b > 0.(4)

Từ (1), (2) và (4) ta có a− b− c = b− b− 2b = −2b ∈ (0; 1).

ö Ví dụ 12. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau:

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 1 2 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

11

+∞+∞

Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số g (x) =
1

2f (x)− 3
là

A 2. B 4. C 1. D 3.

Lời Giải

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy phương trình 2f (x)− 3 = 0⇔ f (x) =
3

2
có 3 nghiệm

x1; x2; x3 và hàm số y = f(x) là hàm số bậc ba y = ax3 + bx2 + cx+ d có a > 0.

 Ta có lim
x→x+

1

g(x) = +∞ và lim
x→x−

1

g(x) = −∞.

 Ta có lim
x→x+

2

g(x) = +∞ và lim
x→x−

2

g(x) = −∞.

 Ta có lim
x→x+

3

g(x) = +∞ và lim
x→x−

3

g(x) = −∞.

suy ra hàm số y = g(x) có ba tiệm cận đứng.

Ta có lim
x→±∞

g(x) = 0, suy ra hàm số y = g(x) có TCN là y = 0.

Vậy hàm số có 4 tiệm cận.
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMC

m Câu 1. Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

√
x+ 25− 5

x2 + x
.

A 1. B 2. C 3. D 4.

m Câu 2. Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

√
x+ 4− 2

x2 + x
.

A 4. B 2. C 3. D 1.

m Câu 3. Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

√
x2 + 1

x
.

A 1. B 2. C 3. D 4.

m Câu 4. Tìm số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

√
4x2 − 4x+ 3

x− 3
.

A 1. B 4. C 2. D 3.

m Câu 5. Cho hàm số y =
(a− 3)x+ a+ 9

x− b− 3
. Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung

làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Tính tích a.b.

A −6. B −9. C 15. D 24.

m Câu 6. Cho hàm số y =
mx+ 1

x+ 3n+ 1
. Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm

cận ngang và tiệm cận đứng. Tính m+ n.

A −6. B 7. C −1

3
. D

3

2
.

m Câu 7. Tìm m để đồ thị hàm số f(x) =
2mx+m

x− 1
có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang

tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 16.

A m = 8. B m = −2. C m = ±2. D m = ±8.

m Câu 8. Tìm m để hàm số f(x) =
4mx+ 3m

x− 2
có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang tạo

với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2020.

A m = ±7

2
. B m = ±505

2
. C m = 2. D m =

35

2
.

m Câu 9. Đồ thị hàm số y =
(4a− b)x2 + ax+ 1

x2 + ax+ b− 12
nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm

cận. Tính giá trị của a+ b.

A 23. B 15. C 12. D −4.

m Câu 10. Đồ thị hàm số f(x) =
(2m− 1)x2 +mx+ 1

x2 +mx+ n− 6
nhận trục hoành và trục tung làm

hai đường tiệm cận. Tính tổng m+ n.

A
13

2
. B

15

2
. C 7. D −1.
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CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT HÀM SỐ 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

ccc BẢNG ĐÁP ÁN ccc

1. B 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A
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II
PHẦN

HÌNH HỌC



KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

2CHƯƠNG

BÀI 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

Lý thuyết cần nhớA

11 HÌNH ĐA DIỆN

Hình đa diện (gọi tắt là đa diện) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa

mãn hai tính chất:

 Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh

chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

 Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của chúng hai đa giác.

Mỗi đa giác như thế gọi là một mặt của hình đa diện.

22 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện

đó.

33 KHỐI ĐA DIỆN LỒI

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của

(H) luôn luôn thuộc (H).

MỘT SỐ KẾT QUẢ QUAN TRỌNG VỀ KHỐI ĐA DIỆN LỒI

 Cho một khối tứ diện đều, ta có

+ Các trọng tâm của các mặt của nó là các đỉnh của một khối tứ diện đều.

+ Các trung điểm của các trung điểm của các cạnh của nó là đỉnh của một khối

bát diện đều(khối tám mặt đều).

 Tâm của các mặt của một khối lập phương là các đỉnh của một khối bát diện đều.



CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

 Tâm của các mặt của một khối bát diện đều là các đỉnh của một hình lập phương.

 Hai đỉnh của một khối bát diện đều gọi là hai đỉnh đối diện của bát diện khi chúng

không cùng thuộc một cạnh của khối đó. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện gọi là

đường chéo cuả khối bát diện đều. Khi đó

+ Ba đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

+ Ba đường chéo đôi một vuông góc.

+ Ba đường chéo bằng nhau.

44 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

là một khối đa diện có tính chất sau đây

 Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

 Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều {p; q}.

d Định lí 1.1. Chỉ có năm loại khối đa diện đều. Đó là các loại {3; 3}, {4; 3},
{3; 4}, {5; 3} và {3; 5}.

Tham khảo hình biểu diễn của năm loại khối đa diện.

Tứ diện đều
Lập phương Bát diện đều Mười hai mặt đều

Hai mươi mặt đều

� THPT An Nhơn Tây 1313 1 Cùng Nhau Học Toán

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009615586899
https://cungnhauhoctoan.net


CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

BẢNG TÓM TẮT NĂM LOẠI KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Đa diện đều cạnh a Đỉnh Cạnh Mặt Thể tích V Bán kính mặt cầu

ngoại tiếp

Tứ diện đều {3; 3} 4 6 4
V =

√
2a3

12
R =

a
√

6

4

Lập phương {4; 3} 8 12 6 V = a3
R =

a
√

3

2

Bát diện đều {3; 4} 6 12 8
V =

√
2a3

3
R =

a
√

2

2

Mười hai mặt đều {5; 3} 20 30 12
V =

15 + 7
√

5

4
a3 R =

√
3 +
√

15

4
a

Hai mươi mặt đều {3; 5} 12 30 20
V =

15 + 5
√

5

12
a3 R =

√
10 +

√
20

4
a

55 PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG

c Định nghĩa 1.1. Cho mặt phẳng (P ), phép biến hình biến mỗi điểm thuộc

(P ) thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc (P ) thành M ′ sao cho (P ) là

mặt phẳng trung trực của MM ′.

!
Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P ) biến hình (H ) thành chính nó thì (P ) được

gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H ).

MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH THƯỜNG GẶP

1 Hình hộp chữ nhật, có 3 kích thước khác nhau, có 3 mặt phẳng đối xứng.

2 Hình hộp chữ nhật có 2 kích thước bằng nhau và khác kích thước còn lại, có 5 mặt

phẳng đối xứng.
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

3 Hình lập phương có 9 mặt đối xứng.

4 Hình lăng trụ tam giác đều có 4 mặt đối xứng.

5 Hình chóp tam giác đều có cạnh bên và cạnh đáy khác nhau có 3 mặt đối xứng.

6 Tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng.

7 Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt đối xứng.

8 Hình bát diện đều có 9 mặt đối xứng.

Bài tập trắc nghiệmB

m Câu 1. Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt?

A 6. B 10. C 12. D 11.

m Câu 2. Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

B Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh.

C Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh.

D Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt.

m Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau.

B Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.

C Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh.

D Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau.

m Câu 4. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

A . B . C . D .

m Câu 5. Trong các vật thể sau, vật thể nào là hình đa diện?

A . B . C . D .

m Câu 6. Hình nào dưới đây không phải là một khối đa diện?

A . B . C . D .

m Câu 7. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện?

A . B . C . D .

m Câu 8. Cho các hình vẽ sau

Hình a Hình b Hình c Hình d

Hỏi trong bốn hình trên có bao nhiêu hình đa diện?

A 1. B 2. C 3. D 4.

m Câu 9. Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

A . B . C . D .

m Câu 10. Cho các hình vẽ sau
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1. KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

Hình a Hình b Hình c Hình d

Hỏi trong bốn hình trên có bao nhiêu đa diện lồi?

A 1. B 2. C 3. D 4.

Bảng đáp ánC

ccc BẢNG ĐÁP ÁN ccc

1. D 2. D 3. B 4. C 5. A 6. A 7. D 8. C 9. B 10. B
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

BÀI 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

LÝ THUYẾT CẦN NHỚA

11 CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Vchóp =
1

3
·B · h

Với B là diện tích đáy, h là chiều cao.

22 DIỆN TÍCH TAM GIÁC THƯỜNG

S4ABC =
1

2
a · ha =

1

2
ab sinC =

abc

4R
= pr =

√
p(p− a)(p− b)(p− c) (Heron)

 a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác.

 ha là chiều cao xuất phát từ đỉnh A.

 p =
a+ b+ c

2
là nửa chu vi.

 R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội

tiếp.

A

B CH a

c

bh
a

33 DIỆN TÍCH TAM GIÁC ĐẶC BIỆT

Stam giác vuông =
1

2
× (tích hai cạnh góc vuông) Stam giác vuông cân =

(cạnh huyền)
2

4

Stam giác đều =
(cạnh)2 ×

√
3

4
⇒ Chiều cao tam giác đều =

(cạnh)×
√

3

2

44 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG

Shình chữ nhật = dài× rộng Shình vuông = (cạnh)2 Đường chéo hình vuông = cạnh×
√

2
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

55 DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Shình thang =
(đáy lớn + đáy bé)× chiều cao

2
⇒ Diện tích hình bình hành.

Shbh = đường cao × cạnh đáy tương ứng.

= tích hai cạnh liên tiếp × sin góc kẹp.

66 DIỆN TÍCH TỨ GIÁC CÓ 2 ĐƯỜNG CHÉO VUÔNG GÓC

S =
Tích hai đường chéo

2
⇒ Diện tích hình thoi: Shình thoi =

Tích hai đường chéo

2

77 XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO

a) Hình chóp có một

cạnh bên vuông góc với

đáy: Chiều cao của hình

chóp là độ dài cạnh bên

vuông góc với đáy.

Ví dụ: Hình chóp S.ABC có

cạnh bên SA vuông góc với

mặt phẳng đáy, tức SA ⊥
(ABC) thì chiều cao của

hình chóp là SA.

A

B

C

S

b) Hình chóp có một

mặt bên vuông góc với

mặt đáy: Chiều cao của

hình chóp là chiều cao của

tam giác chứa trong mặt

bên vuông góc với đáy.

Ví dụ: Hình chóp

S.ABCD có mặt bên

(SAB) vuông góc

với mặt phẳng đáy

(ABCD) thì chiều

cao của hình chóp là

SH là chiều cao của

4SAB.

A

B C

D

H

S
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

c) Hình chóp có 2 mặt

bên vuông góc với mặt

đáy: Chiều cao của hình

chóp là giao tuyến của hai

mặt bên cùng vuông góc với

mặt phẳng đáy.

Ví dụ: Hình chóp

S.ABCD có hai

mặt bên (SAB) và

(SAD) cùng vuông

góc với mặt phẳng

đáy (ABCD), thì

chiều cao của hình

chóp là SA.

A

B C

D

S

d) Hình chóp đều: Chiều

cao của hình chóp là đoạn

thẳng nối đỉnh và tâm của

đáy.

Ví dụ: Hình chóp

S.ABCD có tâm đa

giác đáy là giao điểm

của hai đường chéo

hình vuông ABCD

thì có đường cao là

SO.

A

B C

D

S

O

e) Hình chóp có các

cạnh bên bằng nhau

hoặc các cạnh bên tạo

với đáy các góc bằng

nhau: Chân đường cao là

tâm đường tròn ngoại tiếp

đa giác đáy.

Ví dụ: Hình chóp

S.ABCD có các cạnh

bên bằng a, O là tâm

đường tròn ngoại tiếp tứ

giác ABCD thì có đường

cao là SO.

S

B

CO

A

D

88 TÍNH CHẤT CẦN NHỚ VỀ HÌNH CHÓP ĐỀU

 Đáy là đa giác đều (hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều, hình chóp

tứ giác đều có đáy là hình vuông).

 Chân đường cao trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy (hình chóp tam

giác đều có chân đường cao trùng với trọng tâm G, hình chóp tứ giác đều có chân

đường cao trùng với tâm O của hình vuông).

 Các mặt bên là những tam giác cân và bằng nhau.
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

 Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau.

 Góc giữa các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau.

A

B

C

S

M
H

A

B C

D

S

O
M

Ôn tập kiến thức hình học phẳng

99 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AH là đường cao, AM là trung tuyến. Khi đó:

 Pitago: BC2 = AB2 + AC2 ⇒


BC =

√
AB2 + AC2

AB =
√
BC2 − AC2

AC =
√
BC2 − AB2.

 AB2 = BH ·BC và AC2 = CH · CB.


1

AH2
=

1

AB2
+

1

AC2
⇒ AH =

AB · AC√
AB2 + AC2

và AH2 = HB ·HC.

 Trung tuyến: AM =
1

2
BC.

A

B CMH

 sin’ABC =
AC

BC
=

đối

huyền
; cos’ABC =

AB

BC
=

kề

huyền
; tan’ABC =

AC

AB
=

đối

kề
.

1010 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG

Cho tam giác ABC và đặt AB = c, BC = a, CA = b. Gọi R là bán kính đường tròn

ngoại tiếp tam giác ABC.

 Định lý hàm số sin:
a

sinA
=

b

sinB
=

c

sinC
= 2R.
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

 Định lý hàm số cos:



a2 = b2 + c2 − 2bc cosA ⇒ cosA =
b2 + c2 − a2

2bc

b2 = a2 + c2 − 2ac cosB ⇒ cosB =
a2 + c2 − b2

2ac

c2 = a2 + b2 − 2ab cosC ⇒ cosC =
a2 + b2 − c2

2ab
.

 Công thức trung tuyến: AM2 =
AB2 + AC2

2
− BC2

4
.

 Định lý Thales


HK ∥ BC ⇒ AH

AB
=
AK

AC
=
HK

BC
= k

S4AHK

S4ABC

=

Å
AH

AB

ã2

=

Å
HK

BC

ã2

= k2.

A

B CM

H K

a

c

b

 Định lý Menelaus: Cho tam giác ABC.

Các điểm D, E, F lần lượt nằm trên các

đường thẳng BC, CA, AB. Khi đó: D, E,

F thẳng hàng ⇔ FA

FB
· DB
DC
· EC
EA

= 1.

A

B C
D

F

E

Ví dụB

| Dạng 1. Cạnh bên vuông góc với mặt đáy

ccc VÍ DỤ ccc

ö Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC). Tam giác ABC vuông tại C, AB =

a
√

3, AC = a, SC = a
√

5. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
6a3

6
. B

√
6a3

4
. C

√
2a3

3
. D

√
10a3

6
.

Lời giải.
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A

B

C

S

Ta có VS.ABC =
1

3
SA · SABC =

1

3
· SA · 1

2
AC ·BC.

Tam giác ABC vuông tại C nên BC =
√Ä

a
√

3
ä2
− a2 = a

√
2.

Tam giác SAC vuông tại A nên SA =
√Ä

a
√

5
ä2
− a2 = 2a.

Vậy VS.ABC =
1

6
· 2a · a

√
2 · a =

a3
√

2

3
.

ö Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc

với đáy và AB = a, SA = AC = 2a. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A
2
√

3a3

3
. B

2a3

3
. C

√
3a3

3
. D

√
3a3.

Lời giải.

A

B

C

S

Ta có VS.ABC =
1

3
SA · SABC =

1

3
· SA · 1

2
BA ·BC.

Tam giác ABC vuông tại B nên BC =
»

(2a)2 − a2 = a
√

3.

Vậy VS.ABC =
1

6
· 2a · a

√
3 · a =

a3
√

3

3
.

| Dạng 2. Hình chiếu vuông góc của đỉnh xuống mặt đáy

ccc VÍ DỤ ccc
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

ö Ví dụ 1. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = 2a,

AD = a. Hình chiếu của đỉnh S trên mặt phẳng đáy (ABCD) là trung điểm H của AB,

SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45◦. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

A
2a3

a
. B

2
√

2a3

3
. C

a3

3
. D

√
3a3

2
.

Lời giải.

B

A

C

D
H

S

Ta có BH =
1

2
AB = a. Tam giác BHC vuông tại B nên

HC2 = BH2 +BC2 = a2 + a2 = 2a2 ⇒ HC = a
√

2.

Góc giữa SC và mặt đáy là góc ’SCH = 45◦. Do đó tam giác SCH vuông cân tại H nên

SH = HC = a
√

2.

Thể tích khối chóp S.ABCD

V =
1

3
SABCD · SH =

1

3
· 2a · a · a

√
2 =

2
√

2a3

3
.

ö Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu S

lên mặt phẳng đáy trùng với trọng tâm của tam giác ABD. Cạnh SD tạo với mặt phẳng

đáy 60◦. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

A
a3
√

15

3
. B

a3
√

15

27
. C

a3
√

15

9
. D

a3

3
.

Lời giải.

� THPT An Nhơn Tây 2424 1 Cùng Nhau Học Toán

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009615586899
https://cungnhauhoctoan.net


CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A

B C

D

S

G

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD.

Suy ra SG ⊥ (ABCD) tại G.

Nên góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) là ’SDG.

Suy ra ’SDG = 60◦.

Ta có GD =
2

3

…
a2 +

a2

4
=

√
5

3
a.

Suy ra SG = GD tan’SDG =

√
5

3
a · tan 60◦ =

√
15

3
a.

Ta có VSABCD =
1

3
SA · SABCD =

a3
√

15

9
.

| Dạng 3. Mặt bên vuông góc với mặt đáy

ccc VÍ DỤ ccc

ö Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và AB =

AC = a
√

2. Tam giác SBC có diện tích bằng 2a2 và nằm trong mặt phẳng vuông góc

với đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A
4a3

3
. B

a3

3
. C 2a3. D

2a3

3
.

Lời giải.

S

B

H

CA

Trong ∆SBC: Kẻ SH ⊥ BC (H ∈ BC).
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Ta có


(SBC) ⊥ (ABC)

(SBC) ∩ (ABC) = BC

Trong (SBC) : SH ⊥ BC

Suy ra SH ⊥ (ABC).

∆ABC vuông cân tại A⇒ BC = AB
√

2 = a
√

2 ·
√

2 = 2a.

Diện tích ∆SBC là SSBC =
1

2
SH ·BC ⇒ SH =

2SSBC

BC
=

2 · 2a2

2a
= 2a.

Diện tích ∆ABC là SABC =
1

2
AB · AC =

1

2

Ä
a
√

2
ä2

= a2.

Thể tích của khối chóp S.ABC là VS.ABC =
1

3
SH · SABC =

1

3
· 2a · a2 =

2a3

3
.

ö Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, hai mặt (SAB),

(SAD) cùng vuông góc với đáy, SC tạo với đáy một góc bằng 60◦. Thể tích của khối

chóp S.ABCD bằng

A
a3
√

2

3
. B

a3
√

6

3
. C

2a3
√

6

3
. D

4a3
√

6

3
.

Lời giải.

B

A

C

D

S

 Vì (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt (ABCD) và SA là giao tuyến nên

SA ⊥ (ABCD).

 Ta có SC giao với (ABCD) tại C và A là hình chiếu của S xuống mặt (ABCD)

nên ( ¤�SC, (ABCD)) = ’SCA = 60◦.

 4SAC vuông tại A: SA = AC · tan’SAC = a
√

2 ·
√

3 = a
√

6.

 Thể tích khối chóp S.ABCD là

VS.ABCD =
1

3
· SA · SABCD =

1

3
· a
√

6 · a2 =
a3
√

6

3
.

� THPT An Nhơn Tây 2626 1 Cùng Nhau Học Toán

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009615586899
https://cungnhauhoctoan.net


CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

| Dạng 4. Hình chóp đều

ccc VÍ DỤ ccc

ö Ví dụ 1. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc tạo bởi mặt

bên và mặt đáy bằng 60◦. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A
a3
√

3

24
. B

9a3
√

2

4
. C

a3
√

3

72
. D

2a3
√

2

3
.

Lời giải.

Gọi O là tâm của tam giác ABC, M là trung điểm

của AB.

Do S.ABC là khối chóp tam giác đều cạnh đáy

bằng a nên ta có SO ⊥ (ABC).

Xét4ABC, ta có OM =
1

3
CM =

1

3
· a
√

3

2
=
a
√

3

6
.

Dễ thấy, góc tạo bởi mặt bên (SAB) và mặt phẳng

đáy (ABC) là góc ’SMO, nên ’SMO = 60◦.

Xét tam giác vuông SMO, ta có

SO = OM tan ’SMO =
a
√

3

6
·
√

3 =
a

2
.

S

A

B

C

OM

Vậy thể tích khối chóp S.ABC bằng

V =
1

3
· SO · SABC =

1

3
· a

2
· a

2
√

3

4
=
a3
√

3

24
.

ö Ví dụ 2. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng
3
√

3a

2
.

Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

A
9a3

4
. B

8a3

3
. C

9a3

2
. D

8a3

3
.

Lời giải.
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Ta có BO =
1

2
BD =

1

2
· 3
√

2a =
3
√

2a

2
.

Tam giác SOA vuông tại O, suy ra

SO =
√
SA2 −OA2 =

 
27a2

4
− 18a2

4
=

3a

2
.

B

A

C

D

O

S

Vì vậy

VS.ABCD =
1

3
· SABCD · SO =

1

3
· 9a2 · 3a

2
=

9a3

2
.

Bài tập trắc nghiệmC

m Câu 1. Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh AB = a, BC = 2a,

chiều cao SA = a
√

6. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
2a3

2
. B

√
6a3

3
. C

√
2a3

3
. D 2

√
6a3.

m Câu 2. Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, SA = 4, AB = 6, BC = 10 và

CA = 8. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A 40. B 192. C 32. D 24.

m Câu 3. Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết đáy ABC vuông

tại B và AD = 5, AB = 5, BC = 12. Thể tích của tứ diện ABCD

A 120. B
325

16
. C 50. D

140

3
.

m Câu 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh AB = a, BC = a
√

3,

SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SC và (ABC) bằng 60◦. Thể tích của khối

chóp S.ABC bằng

A 3a3. B
a3

3
. C a3. D

√
3a3

3
.

m Câu 5. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), tam giác ABC vuông tại B, AB = a,

AC = a
√

3. Biết góc giữa SB và (ABC) bằng 30◦. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
6a3

9
. B

√
6a3

18
. C

2
√

6a3

3
. D

√
6a3

6
.

m Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, SB ⊥ (ABC), AB = a,’ACB = 30◦, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là 60◦. Thể tích của khối chóp

S.ABC bằng
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CHƯƠNG 2. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

A 3a3. B
4a3

3
. C a3. D

3a3

2
.

m Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA ⊥ (ABC).

Góc giữa cạnh bên SB và (ABC) bằng 45◦. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
3a3

3
. B

a3

3
. C

√
2a3

6
. D

a3

6
.

m Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có chiều cao bằng a, AB = a, BC = a
√

3, ’ABC = 60◦. Thể

tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
3a3

12
. B

a3

4
. C

√
3a3

4
. D

a3

2
.

m Câu 9. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), SA = a, AB = a,AC = 2a, ’BAC = 120◦.

Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A

√
3a3

3
. B

√
3a3

2
. C

√
3a3. D

√
3a3

6
.

m Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều có cạnh bằng a, SA ⊥ (ABC),

góc giữa SB và (ABC) bằng 60◦. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A
a3

4
. B

√
3a3. C

a3

2
. D a3.

Bảng đáp ánD

ccc BẢNG ĐÁP ÁN ccc

1. A 2. C 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A
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